
UBND HUYỆN KỲ ANH 

TRUNG TÂM Y TẾ  

Số: 475/TTYT-KHTC 

V/v Cập nhật, bổ sung nhân lực 

trong hồ sơ công bố đủ điều kiện 

khám sức khỏe  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      Kỳ Anh, ngày 13 tháng 11 năm 2023 

 

Kính gửi : Sở Y tế Hà Tĩnh 

 

Căn cứ Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/05/2013 của Bộ Y tế về 

việc hướng dẫn khám sức khỏe;  

Căn cứ Thông tư số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT ngày 21/08/2015 của 

Bộ Y tế và Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái 

xe, việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y 

tế khám sức khỏe cho người lái xe. 

Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh xin cập nhật, bổ sung nhân lực trong hồ sơ 

công bố đủ điều kiện khám sức khỏe (có Danh sách kèm theo).  

Kính trình Sở Y tế xem xét, phê duyệt bổ sung./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Văn Luật  

 

 

 

 

 

 

 



UBND HUYỆN KỲ ANH  

  TRUNG TÂM Y TẾ  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc  

 

  

DANH SÁCH NGƯỜI THỰC HIỆN KHÁM SỨC KHỎE 

 

1. Tên cơ sở khám sức khỏe: Trung tâm Y tế Huyện Kỳ Anh  

2. Địa chỉ: Thôn Tân Giang – Xã Kỳ Giang – Huyện Kỳ Anh - Tỉnh Hà 

Tĩnh. 

  3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám sức khỏe: 24/24 giờ, 07 ngày/tuần. 

4. Danh sách người thực hiện: Khám sức khỏe cho người trên và dưới 18 

tuổi, khám sức khỏe định kỳ, khám sức khỏe lái xe. 

T

T 
Họ Tên 

Số chứng 

chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn 
Vị trí chuyên môn 

1 Lê Văn Luật 
000288/HT

-CCHN 

Khám bệnh chữa bệnh 

chuyên khoa Da liễu; 

Thực hiện các kỹ thuật: 

Hàn sâu răng, trám răng 

thẩm mỹ, điều trị bệnh tủy 

răng, bệnh cuống răng, 

bệnh viêm nhiễm vùng 

quanh răng, nhổ răng 

thường và một số răng 

mọc lệch 

Kết luận tổng quát; 

Khám Da liễu; 

Khám Răng – Hàm 

– Mặt 

2 Nguyễn Đức Khoa 
0002008/ 

HT-CCHN 
KCB Chuyên Khoa Mắt 

Kết luận tổng quát; 

Khám Mắt 

3 Hồ Giang Nam 
0000605/ 

HT-CCHN 

KCB Chuyên Khoa Ngoại, 

Siêu âm tổng quát 

Kết luận tổng quát; 

Khám ngoại khoa, 

Siêu âm tổng quát 

4 Đào Minh Cầu 
0004180/ 

HT-CCHN 
KCB Đa khoa, CK Nội 

Khám Nội khoa; 

Khám RHM; 

Khám Da liễu 

5 Nguyễn Phan Anh 
006269/HT

-CCHN 
KCB Đa Khoa 

Khám Nội khoa; 

Khám Tâm thần, 

Thần kinh 

6 Nguyễn Xuân Quân 
000266/HT

-CCHN 
KCB Đa Khoa 

Khám Nội khoa; 

Khám Nhi khoa; 

Khám Mắt, Khám 

RHM; Khám Tâm 

thần, Thần kinh 

7 Nguyễn Thái Hòa 
004643/HT

-CCHN 
KCB Đa Khoa 

Khám Nội khoa; 

Khám TMH, RHM, 

Khám Sản 



8 Nguyễn Văn Lương 
007068/HT

-CCHN 
KCB Đa Khoa 

Khám Nội khoa; 

Khám TMH, RHM, 

Khám Mắt, Khám 

Da liễu 

9 Lê Văn Huy 
0001472/ 

HT-CCHN 
KCB Chuyên Khoa Ngoại Khám Ngoại khoa 

10 Nguyễn Xuân Vinh 
006734/QN

A-CCHN 
KCB Ngoại Khoa Khám Ngoại khoa 

11 Bùi Văn Toàn 
007067/HT

-CCHN 
KCB Đa Khoa 

Khám Ngoại; Khám 

Sản 

12 Nguyễn Thị Ninh 
0004140/ 

HT-CCHN 

KCB Đa Khoa, Chuyên 

Khoa Da liễu 

Khám Da Liễu; 

Khám Ngoại; Khám 

TMH 

13 Lê Đức Phúc 
004775/HT

-CCHN 

KCB Đa Khoa, Chuyên 

Khoa TMH 

Khám TMH, RHM; 

Khám Mắt 

14 Nguyễn Anh Hân 
0004168/ 

HT-CCHN 

KCB Đa Khoa, Chuyên 

Khoa Chẩn đoán hình ảnh 
Chẩn đoán hình ảnh 

15 Nguyễn Thị Quỳnh 
1118/QĐ-

SYT 

Khám bệnh, chữa bệnh 

Chuyên Khoa Chẩn đoán 

hình ảnh, Nội soi tiêu hóa 

Chẩn đoán hình ảnh 

16 Đậu Đức Hiếu 
006468/HT

-CCHN 
KTV Chẩn đoán hình ảnh Chẩn đoán hình ảnh 

17 Nguyễn Tiến Dũng 
006323/HT

-CCHN 
KTV Chẩn đoán hình ảnh Chẩn đoán hình ảnh 

18 Ng. Thị Mỹ Hảo 
006670/HT

-CCHN 
KTV Chẩn đoán hình ảnh Chẩn đoán hình ảnh 

19 
Lê Thị Khánh 

Huyền 

005689/HT

-CCHN 
Chuyên khoa Xét Nghiệm 

Xác nhận kết quả xét 

nghiệm 

20 Nguyễn Thu Hằng 
006280/HT

-CCHN 
Chuyên khoa Xét Nghiệm 

Xác nhận kết quả xét 

nghiệm 

21 Hoàng Thị Mỹ Linh 
006828/HT

-CCHN 
Chuyên khoa Xét Nghiệm 

Xác nhận kết quả xét 

nghiệm 

22 Võ Thị Trà Giang 
006969/HT

-CCHN 
Chuyên khoa Xét Nghiệm 

Xác nhận kết quả xét 

nghiệm 

 

Kỳ Anh, ngày 13 tháng 11 năm 2023 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

                 Lê Văn Luật 
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